
1

CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 05/06/2025 (Thứ Năm)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

2.4 20:24 23:45
1.5 02:21 06:00
3.1 09:44 12:45
1.8 16:28 20:15
2.5 22:04 01:15
1.8 03:25 07:00

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 V.Dũng ORIENTAL BRIGHT 8.5 162 13,596 P/s3 - CL1 01:30 //0400 A3-DT07

2 Quyền SINOTRANS TIANJIN 7.6 144 9,930 P/s3 -
BNPH1 03:30 //0700 A3-08

3 N.Thanh - Giang YM CELEBRITY 10.1 210 32,720 P/s3 - CL3 07:30 //1030 A1-A5

4 Nghị TERATAKI 10.3 186 29,421 P/s3 - CL4 08:00 // MP,//1100 A2-A6

5 P.Thùy URU BHUM 10.6 195 24,955 P/s3 - CL4-5 08:00 //1100 A2-A6

6 N.Minh -
H.Thanh MIYUNHE 9.6 183 16,738 P/s3 -

BNPH1 10:00 //1330 A1-A3

7 Quang WAN HAI 285 10.4 175 20,924 P/s3 - BP6 20:30 Buộc phao
chờ cầu A2-A6

8 T.Hiền - Quyết EVER OWN 10.5 195 27,025 P/s3 - BP6 10:00
//1300, Thả
neo, tăng
cường dây

A1-A5

9 N.Chiến -
N.Trường TC MESSENGER 5.7 146 9,549 P/s3 - CL1 15:00 //1730 A3-08

10 Vinh XIN MING ZHOU 108 9.6 172 18,731 P/s3 -
BNPH1 00:30 //0200

11 Đảo HONG AN 9.8 172 18,724 P/s3 - CL1 23:30 //0200


